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Câu 1: Thể tích của khối lăng trụ có chiều cao bằng [image: image1.wmf]h

 và diện tích đáy bằng [image: image2.wmf]B
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Câu 3: Số điểm chung của đồ thị hàm số [image: image15.wmf]42
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Câu 4: Trong không gian [image: image17.wmf]Oxyz
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và điểm [image: image19.wmf]A(1;2;3).

 Đường thẳng [image: image20.wmf]D
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vuông góc với [image: image22.wmf]1

d

 và cắt [image: image23.wmf]2

d

 có phương trình là:

A. [image: image24.wmf]x1y2z3

.

135

---

==

--


B. [image: image25.wmf]x1y2z3

.

135

---

==

---


C. [image: image26.wmf]x1y2z3

.

135

---

==


D. [image: image27.wmf]x1y2z3

.

135

---

==

-


Câu 5: Cho hàm số [image: image28.wmf]yf(x)
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. Khẳng định nào sau đây là đúng ?
A. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.
B. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng  [image: image31.wmf]y3
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C. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.
D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng  [image: image33.wmf]x3

=
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Câu 6: Cho hàm số [image: image35.wmf](
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Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ 
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 Khi đó tâm I và bán kính R của mặt cầu là
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Câu 8: Đồ thị hàm số [image: image51.wmf]32
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A. Hình 4.
B. Hình 3.
C. Hình 1.
D. Hình 2.
Câu 9: Cho số phức [image: image56.wmf](
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Câu 10: Đạo hàm của hàm số 
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Câu 11: Giá trị nhỏ nhất của hàm số [image: image65.wmf]5
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A. [image: image67.wmf]3.
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C. [image: image69.wmf]2.
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Câu 12: Người ta muốn xây một bể chứa nước dạng khối hộp chữ nhật trong một phòng tắm. Biết chiều dài, chiều rộng, chiều cao của khối hộp đó lần lượt là 
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 (người ta chỉ xây hai mặt thành bể như hình vẽ bên). Biết mỗi viên gạch có chiều dài [image: image74.wmf]20
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, chiều cao [image: image76.wmf]5

cm

. Hỏi người ta sử dụng ít nhất bao nhiêu viên gạch để xây bể đó và thể tích thực của bể chứa bao nhiêu lít nước? (Giả sử lượng xi măng và cát không đáng kể).[image: image313.wmf]1,8

m


A. 1180 viên, 
[image: image77.wmf]8820

 lít.
B. 1180  viên, 8800 lít.

C. 1182 viên, 8820 lít.
D. 1180 viên, 8800 lít.
Câu 13: Tính môđun của số phức [image: image78.wmf](
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Câu 14: Cho chiếc trống như hình vẽ, có đường sinh là nửa elip được cắt bởi trục lớn với độ dài trục lớn bằng 80 cm, độ dài trục bé bằng 60 cm và đáy trống là hình tròn có bán kính bằng 60 cm. Tính thể tích [image: image83.wmf]V

 của chiếc trống (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
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Câu 15: Họ nguyên hàm của hàm số [image: image89.wmf]x
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Câu 16: Diện tích của mặt cầu bán kính 2a là
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Câu 17: Phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm [image: image98.wmf](
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Câu 18: Một lớp học gồm có 20 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Cần chọn ra 2 học sinh, 1 nam và 1 nữ để phân công trực nhật. Số cách chọn là
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Câu 19: Một hình trụ có bán kính đáy bằng 3 và đường cao bằng 4. Tính diện tích xung quanh [image: image106.wmf]xq
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của hình trụ.
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Câu 20: Trong không gian Oxyz, cho điểm [image: image111.wmf](
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Câu 21: Bình có bốn đôi giày khác nhau gồm bốn màu: đen, trắng, xanh và đỏ. Một buổi sáng đi học, vì vội vàng, Bình đã lấy ngẫu nhiên hai chiếc giày từ bốn đôi giày đó. Tính xác suất để Bình lấy được hai chiếc giày cùng màu.
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Câu 23: Biết tiếp tuyến của đồ thị hàm số [image: image135.wmf]42
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Câu 24: Trong không gian Oxyz cho 
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Câu 25: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và [image: image147.wmf]2
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Câu 26: Tập nghiệm của phương trình [image: image152.wmf]x1
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Câu 27: Tập nghiệm của bất phương trình [image: image157.wmf](
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Câu 28: Khi cắt khối nón (N) bằng một mặt phẳng qua trục của nó ta được thiết diện là một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng [image: image162.wmf]23.
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Câu 30: Cho ba số thực dương a, b, c và a khác 1. Khẳng định nào sau đây là sai?
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Câu 31: Biết rằng tồn tại duy nhất bộ các số nguyên a, b, c sao cho [image: image176.wmf]3
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Câu 32: Trong không gian 
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Câu 35: Cho hàm số [image: image197.wmf]2
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. Tìm mệnh đề đúng ?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng [image: image198.wmf]1
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B. Hàm số luôn nghịch biến trên tập xác định [image: image199.wmf]1
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D. Hàm số luôn đồng biến trên tập xác định [image: image201.wmf]1
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Câu 36: Trong không gian với hệ tọa độ [image: image202.wmf]Oxyz
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Câu 40: Cho hình lăng trụ đứng [image: image233.wmf].'''
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Câu 43: Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số [image: image254.wmf]x
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Câu 44: Cho các số thực x, y dương và thỏa mãn [image: image260.wmf](

)

22

2

22

log21

22

2

log2log8.

3

xy

xy

xy

xyx

++

+

+£

+
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Câu 48: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, số phức nào dưới đây có điểm biểu diễn là [image: image298.wmf](
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